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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần
Học sinh nghiên cứu, học tập các kiến thức cơ bản về Dung sai kích thước, lắp ghép các bề mặt trơn, dung sai các chi tiết điển hình, sai số các hình dáng hình học và sai lệch tương quan, các loại dụng cụ đo vạn năng và Calip giới hạn. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 2 năm thứ nhất.                     
2. Mục tiêu

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước – Dung sai – Lắp ghép.                 
            + Tra được các bảng tiêu chuẩn về dung sai.

         + Giải thích được các ký hiệu về dung sai, lắp ghép, độ nhám bề mặt, sai lệch tương quan trên bản vẽ chế tạo.

+ Ghi được các ký hiệu dung sai kích thước và lắp ghép bề mặt trơn lên bản vẽ kỹ thuật.

            + Tính được các bài toán cơ bản về chuỗi kích thước.

            + Đo được các kích thước thật bằng các dụng cụ đo vạn năng: thước cặp, panme.

            + Kiểm định được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN PHẦN, CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	PHẦN 1
	DUNG SAI LẮP GHÉP
	
	
	
	

	CHƯƠNG I
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	2
	1
	
	3

	Bài 1
	Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
	1
	
	
	1

	Bài 2
	Các loại lắp ghép
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG II
	HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP
	6
	3
	1
	10

	Bài 3
	Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
	4
	2
	
	6

	Bài 4
	Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
	2
	1
	1
	4

	CHƯƠNG III
	SAI LỆCH HÌNH DÁNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT
	3
	2
	
	5

	Bài 5
	Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
	2
	1
	
	3

	Bài 6
	Nhám bề mặt
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG IV
	DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
	3
	3
	1
	7

	Bài 7
	Dung sai – Lắp ghép then – Then hoa 
	1
	1
	
	2

	Bài 8
	Dung sai – Lắp ghép ren và Bánh răng
	1
	1
	
	2

	Bài 9
	Dung sai – Lắp ghép ổ lăn  
	1
	1
	1
	3

	PHẦN 2
	KỸ THUẬT ĐO
	
	
	
	

	CHƯƠNG V
	CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
	2
	3
	
	5

	Bài 10
	Chuỗi kích thước
	1
	1
	
	2

	Bài 11
	Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
	1
	2
	
	3

	CHƯƠNG VI
	ĐO LƯỜNG
	6
	8
	1
	15

	Bài 12
	Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng
	2
	3
	
	5

	Bài 13
	Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
	2
	3
	
	5

	Bài 14
	Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so
	2
	2
	1
	5

	TỔNG CỘNG
	22
	20
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT

PHẦN 1. DUNG SAI LẮP GHÉP

CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP


Mục tiêu 


- Trình bày được bản chất và lợi ích của tính lắp lẫn.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai.
I. Vai trò của dung sai – Đo lường trong sản xuất
II. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí

III. Khái niệm cơ bản về Dung sai


1. Kích thước

- Kích thước danh nghĩa

- Kích thước thực

- Kích thước giới hạn
2. Sai lệch giới hạn



3. Dung sai

IV. Bài tập áp dụng
- Cho trước: một hình vẽ
- Yêu cầu: điền kích thước dung sai và các sai lệch giới hạn
Bài 2.  CÁC LOẠI LẮP GHÉP
Mục tiêu
Trình bày được điều kiện của một lắp ghép.
Vẽ được sơ đồ của các mối lắp ghép.
I. Khái niệm

II. Các loại lắp ghép



1. Lắp lỏng



2. Lắp chặt
 


3. Lắp trung gian


III. Bài tập áp dụng
Cho trước: một sơ đồ lắp ghép
Yêu cầu: 

-  Vẽ sơ đồ lắp




- Tính toán dung sai và các thông số giới hạn
CHƯƠNG II. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP

Bài 3. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

Mục tiêu


Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.



Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.


Chọn được miền Dung sai ưu tiên, tra được bảng dung sai và ghi dung sai kích thước.


I. Hệ thống dung sai



1. Công thức tính



2. Cấp chính xác



3. Khoảng kích thước danh nghĩa



4. Nhiệt độ tiêu chuẩn
II. Hệ thống lắp ghép



1. Hệ thống lắp ghép cơ bản



2. Sai lệch cơ bản
3. Miền dung sai

4. Lắp ghép ưu tiên


III. Tra bảng và ghi kích thước trên bản vẽ



1. Tra bảng



2. Ghi dung sai lên bản vẽ


IV. Bài tập áp dụng
· Cho trước: một bản vẽ ghép trục và lỗ
· Yêu cầu: Ghi các kích thước lắp ghép theo miền ưu tiên, lắp lỏng, lắp chặt và lắp trung gian – lập bảng tính có thông số giới hạn
Bài 4. ÁP DỤNG CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN

Mục tiêu


Xác định được phạm vi ứng dụng của một số mối ghép thông dụng


1. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp lỏng


2. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp trung gian





3. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp chặt


4. Bài tập áp dụng
· Cho trước: một số mối lắp ghép trong máy công cụ
· Yêu cầu: Phân loại liệt kê các kiểu lắp ghép. Vẽ sơ đồ lắp ghép
CHƯƠNG III. SAI LỆCH HÌNH DÁNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT


Bài 5. SAI LỆCH HÌNH DÁNG HÌNH HỌC VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT TƯƠNG QUAN



Mục tiêu


Giải thích được ký hiệu về sai lệch hình học và vị trí bề mặt tương quan


I. Sai lệch hình dạng của bề mặt



1. Sai lệch hình dạng của bề mặt phẳng

2. Sai lệch hình dạng của bề mặt trụ



II. Sai lệch vị trí bề mặt


III. Bài tập áp dụng

· Cho trước: bản vẽ có các ký hiệu về sai lệch tương quan

· Yêu cầu: giải thích các ký hiệu
Bài 6. NHÁM BỀ MẶT



Mục tiêu


Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá độ nhám.


Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết.


I. Khái niệm




1. Khái niệm về độ nhám bề mặt



3. Ảnh hưởng của độ nhám đến chất lượng làm việc của chi tiết


II. Các chỉ tiêu đánh giá

III. Chọn và ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1. Chọn độ nhám

2. Ghi ký hiệu độ nhám

IV. Bài tập áp dụng

· Cho trước: bản vẽ có các ký hiệu về dung sai hình học và độ nhám bề mặt

· Yêu cầu: giải thích các ký hiệu
CHƯƠNG IV. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
Bài 7. DUNG SAI – LẮP GHÉP THEN – THEN HOA

Mục tiêu
- Chọn và tính được các thông số then bằng.
- Ghi được dung sai kích thước.
- Giải thích được ký hiệu dung sai lắp ghép then hoa.

I. Dung sai lắp ghép then



1. Khái niệm



2. Các yếu tố cơ bản của then bằng

3. Dung sai lắp ghép then
4. Cách xác định chiều dài then

II. Dung sai lắp ghép then hoa
1. Khái niệm



2. Dung sai lắp ghép then hoa
3. Chọn kiểu lắp cho mối ghép then hoa



4. Ký hiệu then hoa trên bản vẽ
III. Bài tập áp dụng
· Cho trước: Các ký hiệu lắp ghép then then hoa
· Yêu cầu: Giải thích ký hiệu, Chọn kiểu lắp cho mới ghép then
Bài 8. DUNG SAI – LẮP GHÉP REN VÀ BÁNH RĂNG

Mục tiêu


Giải thích được ký hiệu các loại ren thông dụng.
Giải thích được dung sai bánh răng trụ.

I. Dung sai lắp ghép ren



1. Khái niệm về lắp ghép ren



2. Các thông số của lắp ghép ren hệ mét


3. Dung sai lắp ghép ren hệ mét

II. Dung sai lắp ghép bánh răng



1. Khái niệm về lắp ghép bánh răng

2. Các thông số cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng
3. Các sai số của bánh răng



4. Dung sai lắp ghép bánh răng

III. Bài tập áp dụng
Cho trước:
–  Các ký hiệu lắp ghép ren






–  Một bánh răng có các ký hiệu lắp ghép
Yêu cầu: Giải thích các ký hiệu
Bài 9. DUNG SAI – LẮP GHÉP Ổ LĂN

Mục tiêu


Giải thích được ký hiệu các ổ lăn thông dụng


Ghi được dung sai trục và ổ lắp với ổ lăn

I. Khái niệm



1. Cấu tạo



2. Ký hiệu

II. Lắp ghép ổ lăn

1. Đặc điểm

2. Chọn kiểu lắp
III. Ghi ký hiệu lắp ghép ổ lăn trên bản vẽ

IV. Bài tập áp dụng
· Cho trước:  Ổ lăn
· Yêu cầu: Ghi kích thước trục và lổ lắp ghép (chọn được kiểu lắp)

PHẦN 2. KỸ THUẬT ĐO
CHƯƠNG V. CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC

Bài 10. CHUỖI KÍCH THƯỚC


Mục tiêu


Trình bày được các khái niệm về chuỗi kích thước


Giải được bài toán thuận và nghịch căn bản


I. Khái niệm



1. Chuỗi kích thước



a. Định nghĩa



b. Phân loại
2. Khâu
a. Khâu khép kín


b. Khâu thành phần


II. Giải chuỗi kích thước



1. Bài toán thuận



2. Bài toán nghịch


III. Bài tập áp dụng
· Cho trước: một trục bậc và kích thước chiều dài bậc có dung sai
· Yêu cầu: Giải chuỗi kích thước bài toán thuận
Bài 11. GHI KÍCH THƯỚC LÊN BẢN VẼ CHI TIẾT

Mục tiêu
Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

Ghi được các kích thước lên bản vẽ kỹ thuật


I. Các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

II. Đọc bản vẽ trục


II. Bài tập áp dụng


Dạng 1:
· Cho trước: một bản vẽ chế tạo trục
· Yêu cầu: đọc các ký hiệu



Dạng 2:

· Cho trước: một bản vẽ thiếu kích thước và các ký hiệu, yêu cầu kỹ thuật
· Yêu cầu: Ghi kích thước, dung sai các ký hiệu và các yêu cầu kỹ thuật lên bản vẽ
Bài 12. ĐO KÍCH THƯỚC BẰNG CÁC DỤNG CỤ ĐO VẠN NĂNG

Mục tiêu


Nêu được công dụng và cấu tạo của thước cặp và Panme

I. Khái niệm về đo lường



1. Vai trò của đo lường trong gia công cơ khí



2. Đơn vị đo



3. Các loại dụng cụ đo



4. Các phương pháp đo

II. Đo bằng thước cặp



1. Cấu tạo thước


2. Cách đọc



3. Các trường hợp đo

III. Đo bằng Panme



1. Cấu tạo Panme



2. Cách đọc



3. Các trường hợp đo
Bài 13. KIỂM TRA KÍCH THƯỚC BẰNG CALIP VÀ CĂN MẪU

Mục tiêu


Trình bày được công cụ, cấu tạo các loại calip, căn mẫu


Kiểm tra được lỗ và trục bằng calip


I. Calip trục



1. Cấu tạo



2. Công dụng



3. Bảo quản


II. Calip hàm



1. Cấu tạo



2. Công dụng



3. Bảo quản


III. Căn mẫu



1. Cấu tạo



2. Công dụng



3. Bảo quản


IV. Bài tập áp dụng
· Cho trước: các chi tiết đo
· Yêu cầu: Kiểm tra kích thước bằng Calip giới hạn
Bài 14. KIỂM TRA SAI LỆCH BẰNG ĐỒNG HỒ SO

Mục tiêu


Trình bày được công dụng, cấu tạo của đồng hồ so


Kiểm tra được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so


I. Cấu tạo và công dụng



1. Cấu tạo



2. Công dụng


II. Đo bằng thước cặp



1. Kiểm tra độ đảo



a. Độ đảo hướng tâm



b. Độ đảo mặt sau



2. Kiểm tra độ song song



3. Kiểm tra độ đồng tâm


III. Bảo quản đồng hồ so



1. Cách sử dụng



2. Bảo quản


IV. Bài tập áp dụng
· Cho trước: các chi tiết có sai lệch tương quan
· Yêu cầu: Kiểm tra được các sai lệch
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Dung sai – Kỹ thuật đo là học phần kỹ thuật cơ sở nhằm hỗ trợ học phần Hình họa-Vẽ kỹ thuật và thực tập chuyên ngành máy công cụ.

Nội dung nhiều và có phần khá trừu tượng đối với học sinh chưa thực hành nghề cơ khí. Vì vậy cần phải có các tài liệu học tập: giáo trình, tài liệu phát tay; cần phải có các mô hình học cụ, tranh tường và các đồ dụng dạy học khác để trực quan hoá trong việc giảng dạy. Đây là học phần mang tính ứng dụng công nghệ nên dành đủ thời gian làm các bài tập áp dụng. Cần tăng cường trợ giúp học sinh vận dụng được các bảng tiêu chuẩn để tra được các trị số, giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ chế tạo.

Đối với phần kỹ thuật đo cần phải có các dụng cụ đo, các mẫu đo để học sinh tập đo.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Dung sai – Kỹ thuật đo (TCCN), Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ninh Đức Tốn. Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường. NXB Giáo dục, Tái bản lần 4
2. Trần Quốc Hùng. Dung sai – Kỹ thuật đo. Trường ĐHSP Kỹ Thuật, 2005
3. Dung sai lắp ghép – Đo lường kỹ thuật. Khoa KTCS Trường TH dạy nghề Lý Tự Trọng.    
4. Cecil Jensen, JayD.Helsel, Dennis R.Short – Engineering drawing and design, nhà xuất bản McGRaw – HILL INTERNATIONAL EDITION CopyRight 2008

Tp. HCM, ngày      tháng    năm 20 

    
 Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20



    TRƯỞNG KHOA 




      HIỆU TRƯỞNG

 

            Nguyễn Tiến Nhân
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